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BÁO CÁO TÓM TẮT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2008

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành tháng 4 ước đạt 54.988 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng 3/2008 và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2007 nên cộng chung 4 tháng đầu năm ước đạt 215.543 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương tăng 10,7%, khu vực quốc doanh địa phương giảm 0,6%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 22,1% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,8% (trong đó: dầu khí giảm 4,5%, các ngành khác tăng 19,1%). 
Trong số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương, tháng 4 có 14 doanh nghiệp đạt cao hơn so với cùng kỳ, cộng chung 4 tháng đầu năm có 17 doanh nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, một số tăng trên mức bình quân của toàn ngành (16,4%) như: Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản, TCT Hoá chất, TCT Giấy, TCT Máy động lực và máy nông nghiệp, TCT Máy và Thiết bị công nghiệp, TCT Thiết bị điện, TCT Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn, Công ty Dầu thực vật- Hương liệu- Mỹ phẩm, Viện máy và dụng cụ công nghiệp, TCT Cổ phần Nhựa Việt Nam... số còn lại tăng thấp hơn (Phụ lục 1).

Nhiều địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, tháng 4 và 4 tháng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như: Hà Nội (tháng 4 tăng 11,7% và 4 tháng tăng 15,2%), Hải Phòng (16,3% và 18,4%), Vĩnh Phúc (49,2% và 40,7%), Hà Tây (25,0% và 23,1%), Hải Dương (52,3% và 45,8%), Phú Thọ (15,5% và 19,0%), Quảng Ninh (16,4% và 14,5%), Thanh Hoá (18,0% và 12,8%), Đà Nẵng (26,6% và 16,0%), Khánh Hoà (16,0% và 15,3%), Tp. Hồ Chí Minh (14,6% và 14,6%), Bình Dương (24,9% và 23,5%), Đồng Nai (20,0% và 20,0%)… (Phụ lục 2) góp phần đưa công nghiệp địa phương cả nước 4 tháng ước đạt 86.896 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.
 2. Sản phẩm chủ yếu: Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 4 tháng tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: điện sản xuất 16,8% (tương ứng với điện thương phẩm 14,2%); thép cán các loại 20,4%; điều hoà nhiệt độ 24,8%; tủ lạnh, tủ đá 36,1%; máy giặt 45,5%; ti vi các loại 29,1%; phân lân các loại 18,8%; dầu thực vật 33,7%; sữa bột 11,1%; bia các loại 10,1%; xi măng 14,4% ... Một số sản phẩm khác tăng thấp hơn (Phụ lục 3). 
3. Một số tình hình của các ngành

3.1. Ngành Năng lượng

- Sản xuất và cung ứng điện: Tình hình thuỷ văn không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình tháng 4 khoảng 325 m3/s; hồ Thác Bà 74 m3/s chỉ bằng 90 - 95% so với nhiều năm gần đây, nên sản xuất và phân phối điện gặp nhiều khó khăn. Để không xảy ra việc cắt giảm điện trên diện rộng, tháng 4 ngành điện đã chủ động tích cực mua điện từ các nguồn khác dự kiến khoảng 2,02 tỷ kWh, tăng 52,4% so với cùng kỳ, đồng thời huy động tối đa các nguồn nhiệt điện. Tuy nhiên do thời tiết miền Bắc đã chuyển mùa, nhu cầu điện sinh hoạt tăng 5,8% so với tháng 3, nên ngành điện đã thực hiện cắt điện theo nguyên tắc ưu tiên cung cấp đủ điện cho sản xuất và những khu vực có nhiều cơ quan đơn vị, bệnh viện, trường học. Sản lượng điện thương phẩm 4 tháng ước đạt 20,63 tỷ kWh, tăng 18,2% so với cùng kỳ; trong đó điện cung cấp cho công nghiệp và xây dựng khoảng 10,56 tỷ kWh, tăng 21,8%, chiếm tỷ trọng 51,2%; quản lý và tiêu dùng dân cư khoảng 8,2 tỷ kWh, tăng 14,4%, chiếm tỷ trọng 39,7%.

Diễn biến thời tiết dự báo tiếp tục không thuận lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần tiếp tục triển khai các giải pháp như: khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí hỗn hợp, nhiệt điện dầu tuỳ theo tình hình thực tế phụ tải; thường xuyên tính toán cập nhật kế hoạch vận hành năm 2008 để kịp thời điều chỉnh kế hoạch; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền thông báo cụ thể lịch cắt giảm điện để mọi tổ chức, cá nhân chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhằm tăng thêm công suất nguồn cho hệ thống...

- Khai thác dầu khí: Hoạt động tìm kiếm, thăm dò ở trong và ngoài nước được triển khai tích cực. Về sản lượng dầu thô khai thác tháng 4 ước đạt 1,25 triệu tấn, tăng 8,9% so với tháng 3, tuy nhiên so với cùng kỳ bằng 94,9% nên cộng chung 4 tháng bằng 95,7% so với cùng kỳ. Giá dầu thô giao dịch tháng 4 tiếp tục tăng, hiện giao dịch ở mức 115 - 118 USD/thùng, tăng 10 - 18 USD/thùng so với tháng trước. Xuất khẩu dầu thô 4 tháng ước đạt 4,6 triệu tấn với giá trị trên 3,49 tỷ USD, tổng doanh thu 4 tháng tăng 50,3%; trong đó doanh thu công nghiệp tăng 71,7% so với cùng kỳ.

3.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Khai thác than - khoáng sản: Sản xuất, tiêu thụ than ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ. Sản lượng than sạch tháng 4 ước đạt 4,25 triệu tấn, tăng 12,6% so với tháng 3/2008 và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước; cộng chung 4 tháng ước đạt 14,3 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Sản lượng than tiêu thụ khoảng 13,4 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 5,9 triệu tấn, tăng 15,0%, đáp ứng cơ bản yêu cầu của các hộ tiêu dùng lớn trong nước. Các chỉ tiêu khác đều tăng khá so với cùng kỳ, như tổng doanh thu tăng 20%, bóc đất đá tăng 11%... Trong thời gian tới Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn Quảng Ninh kiểm tra, giám sát tình hình khai thác và xuất khẩu than, ngăn chặn  tình trạng xuất than lậu như trong thời gian vừa qua.
- Sản xuất thép: Tháng 4 giá phôi thép và thép phế tiếp tục đứng ở mức cao, hiện nay giá phôi nguồn từ Trung Quốc giao dịch ở mức 910 - 930 USD/tấn (CFR), giá thép phế ở mức 630 - 640 USD/tấn (CFR). Trong nước, tiêu thụ thép xây dựng giảm 9% so với tháng trước. Hiện giá bán thép xây dựng tại các nhà máy, chưa trừ chiết khấu và chưa có VAT của các đơn vị sản xuất và liên doanh của TCT Thép Việt Nam ổn định, cụ thể: thép tròn đốt 14.600 - 15.500 đồng/kg, thép cuộn phi 6, 8 ở mức 14.600 - 15.380 đồng/kg. Sản lượng thép cán các loại 4 tháng ước đạt 1,38 triệu tấn, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Riêng TCT Thép sản xuất thép ước đạt 909,3 nghìn tấn, tăng 37,3% so với cùng kỳ; sản xuất phôi đạt 297,9 nghìn tấn, tăng 17,6%; tiêu thụ thép cán đạt 888,9 nghìn tấn, tăng 27,1%. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ngành thép đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu thép xây dựng của thị trường. 
- Sản xuất phân bón và hoá chất: Sản xuất của ngành ổn định và tăng trưởng khá, sản lượng phân lân các loại 4 tháng đạt 537 nghìn tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, phân NPK đạt 648 nghìn tấn, tăng 11%. Để đảm bảo cho sản xuất vụ Đông Xuân và bình ổn giá trên thị trường Nhà máy Phân đạm Phú Mỹ sau nghỉ bảo dưỡng định kỳ đang đẩy mạnh sản xuất kết hợp với  nhập khẩu (tính đến đầu tháng 4/2008 đã nhập được khoảng 115 nghìn tấn). Các sản phẩm khác của ngành 4 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, như: săm lốp ô tô, máy kéo các loại đạt 679 nghìn chiếc, tăng 48,9%; lốp xe máy các loại đạt 2,44 triệu chiếc, tăng 14,6%...
3.3. Ngành Công nghiệp nhẹ 

- Ngành Dệt may: Tháng 4 tỷ giá Việt Nam đồng so với đồng USD đã giảm, hiện giao dịch ở mức trên 16.000 đồng/USD tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và xuất khẩu hàng dệt may nói riêng. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 4 ước đạt 700 triệu USD, tăng 11,8% so với tháng 3/2008 và tăng 35,4% so với cùng kỳ, cộng chung 4 tháng đạt 2,6 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Về công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, trong tháng 4 Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công ty tổ chức triển lãm VCCI và Công ty  tổ chức triễn lãm CP Exhibition - Hồng Kông (Trung Quốc) đã tổ triển lãm quốc tế về thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may lần thứ 18 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế HIECC (Tp Hồ Chí Minh).

Để mở rộng và phát triển ngành dệt may, các doanh nghiệp nên tập trung nhận những đơn hàng xuất khẩu có giá trị cao khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU. Đồng thời tìm kiếm và thâm nhập sâu hơn các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và khu vực Trung Đông.

- Ngành Da giầy: Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 330 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 3/2008 và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 4 tháng ước đạt 1,35 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Hiện nay các đơn hàng xuất khẩu da giầy của Việt Nam tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm giầy da cao cấp và giầy thể thao các loại do nhu cầu ở 2 thị trường lớn là Hoa Kỳ và EU cao nên chỉ tính riêng giầy thể thao sản xuất 4 tháng ước đạt trên 87,9 triệu đôi, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Đối với sản phẩm giầy giả da các loại do đơn hàng xuất khẩu cũng như nhu cầu tiêu thụ trong nước rất hạn chế nên sản xuất mặt hàng này 4 tháng chỉ đạt 13,9 triệu đôi, giảm 37,4% so với cùng kỳ.
- Ngành giấy: Nhu cầu mặt hàng giấy in báo, giấy viết trong nước tháng 4 tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước. Để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ, tháng 4 Tổng công ty Giấy đã đẩy mạnh sản xuất tăng trên 17% giấy các loại so với cùng kỳ, trong đó giấy in báo tăng trên 20%. 

Về đầu tư, dự án Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy Thanh Hoá sau nhiều năm triển khai và điều chỉnh vẫn chưa thực hiện được, ngày 28/3/2008 Văn phòng Chính phủ có thông báo số  2000/VPCP- CN để Tổng công ty giấy Việt Nam chủ trì thành lập công ty cổ phần giấy Thanh Hoá để xây dựng Nhà máy Giấy và bột giấy Thanh Hoá thay thế quyết định định xây dựng nhà máy giấy và bột giấy Thanh Hoá do Tổng công ty giấy Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngoài ra, ngày 25/3/2008 Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số  1869/VPCP- CN về việc cho phép xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy Sài Gòn - Bình Định tại  tỉnh Bình Định trên diện tích khoảng 100 ha tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát với tổng vốn đầu tư lên đến 8.800 tỷ đồng. Dự kiến, cuối năm 2010 nhà máy này sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Các ngành khác sản xuất tháng 4 và 4 tháng bình thường và đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.



II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu: Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2007; trong đó, doanh nghiệp trong nước đạt 2,27 tỷ USD, tăng 36,3% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,83 tỷ USD, tăng 39,6%. Tính chung 4 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,28 tỷ USD, tăng 27,8% (Phụ lục 4), bình quân 4 tháng đầu năm đạt 4,57 tỷ USD/tháng (thấp hơn kế hoạch năm 2008, bình quân 4,94 tỷ USD/tháng).

Các mặt hàng thuộc nhóm nông, lâm, thuỷ sản tiếp tục tăng trưởng ổn định và được lợi thế về giá. Những sản phẩm đạt tốc độ tăng trưởng cao như gạo tăng 72,6%, cao su 23,9%, nhân điều 34,0%, thuỷ sản 13,7%. Các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực tăng khá so với cùng kỳ như dầu thô tăng 46,2%; hàng may mặc 24,5%; giầy dép 15,7%; sản phẩm nhựa 34,3%, sản phẩm gỗ tăng 22,6%, dây điện và cáp điện 34,2%, túi xách - va ly - ô dù tăng 33,7%...


Nhìn chung, xuất khẩu 4 tháng tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá và đã hơn mức Thủ tướng Chính phủ yêu cầu là 25% và cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2007 (4 tháng đầu năm 2007 tăng 22%), kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương và doanh nghiệp. Nguyên nhân tăng trưởng có thể thấy chủ yếu do ảnh hưởng của giá thế giới tăng nên giá xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm 2007 như: gạo tăng 40%, cà phê và cao su tăng 30%, dầu thô tăng 130%… Riêng yếu tố giá tăng đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 2 tỷ USD, trong khi tăng do lượng xuất khẩu chỉ ước khoảng  400 triệu USD.


2. Nhập khẩu: Tổng kim ngạch nhập khẩu 4 tháng ước đạt 29,36 tỷ USD, tăng 71,0% so cùng kỳ năm 2007. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước khoảng 20,6 tỷ USD, tăng 86,0%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,8 tỷ USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ nhập khẩu tăng ở mức cao cả về số lượng và trị giá, tăng ở hầu hết các mặt hàng nhập khẩu, nhất là các mặt hàng có kim ngạch chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, có những mặt hàng khối lượng tăng rất cao như sắt thép và phôi thép gấp hơn 2 lần, xăng dầu 71,1%, giấy các loại 59,8%... và nhất là ô tô dưới 12 chỗ ngồi tăng gấp 11 lần (Phụ lục 5).
3. Cán cân thương mại: Nhập siêu 4 tháng khoảng 11,07 tỷ USD, bằng 60,6% tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng (thấp hơn nhập siêu 3 tháng là 63,2%) và tăng 3,8 lần so cùng kỳ năm 2007. Nguyên nhân của nhập siêu  tháng 4 và 4 tháng năm 2008 tăng cao là do: ảnh hưởng của việc cắt giảm thuế sau khi gia nhập WTO và nhu cầu tiêu dùng, sức mua trong nước tăng; giá quốc tế tăng đột biến, nhất là các mặt hàng như xăng dầu, sắt thép, hoá chất, máy móc thiết bị, chất dẻo... trong đó xăng dầu, sắt thép thị trường diễn biến phức tạp; đồng USD tiếp tục mất giá đã kích thích nhập khẩu…

4. Thị trường trong nước: Hoạt động thương mại trong nước tháng 4 tiếp tục sôi động với sự đa dạng phong phú của nhiều chủng loại mặt hàng, nguồn cung hàng hoá về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư, giá cả nhiều mặt hàng ổn định. Doanh thu hàng hóa và dịch vụ cả nước tháng 4 ước đạt 73,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng 3, tính chung 4 tháng đạt 295,1 nghìn tỷ đồng tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2007 tăng 22,5%). Mức tăng doanh thu 4 tháng tập trung chủ yếu ở ngành thương nghiệp ước đạt 243,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29,8%; ngành khách sạn, nhà hàng 32,6 nghìn tỷ đồng, tăng 25,4%; ngành du lịch 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 49,5% và ngành dịch vụ trên 14,4 nghìn tỷ đồng, tăng 28,8% (Phụ lục 6).
